
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1.Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:  

- Tên dự toán mua sắm: Hỗ trợ sản xuất lúa và liên kết tiêu thụ sản phẩm vụ 

Đông Xuân 2025-2026 trên địa bàn xã Lân Phong 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Mua vật liệu, năng lượng, dụng cụ thiết bị 

(giống lúa, vật tư) phục vụ sản xuất lúa và liên kết tiêu thụ sản phẩm vụ Đông 

Xuân 2025-2026 

- Địa điểm thực hiện: xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 15 ngày. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng 

- Yêu cầu về Cung cấp hàng hóa: Chi tiết tại Mẫu số 01A Chương IV – Biểu 

mẫu mời thầu và dự thầu của E – HSMT. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật: 

1.2.1. Yêu cầu chung: 

- Đối với giống:  

+ Giống lúa được sản xuất tại Việt Nam, có Quyết định về việc công nhận 

chính thức giống cây trồng nông nghiệp mới/Quyết định về việc công nhận lưu 

hành giống cây trồng.  

+ Chất lượng đảm bảo theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt 

giống lúa QCVN 01-54:2011/BNNPTNT.  

+ Quy cách bao bì giống lúa đóng tịnh 10kg/bao. Toàn bộ bao bì các giống 

lúa có in nhãn mác của Công ty, có phiếu bảo hành chất lượng kèm theo.  

- Đối với phân bón:  

+ Đảm bảo theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng phân bón QCVN 

01-189:2019/BNNNPTNT.  

+ Hàng mới nguyên 100%, chất lượng đảm bảo tốt, có nguồn gốc xuất sứ rõ 

ràng, hợp pháp.  

+ Quy cách đóng gói: 50kg/bao. Bao nguyên không bị rách, có đủ nhãn mác.  

- Thuốc bảo vệ thực vật: Hoạt chất phải đúng tên, đúng hàm lượng theo Giấy 

phép đăng ký lưu hành. 

1.2.2. Yêu cầu chung về điều kiện làm việc của hàng hóa: Phù hợp với 

điều kiện khí hậu của địa phương.  

1.2.3. Điều kiện bảo hành:  

- Toàn bộ hàng hóa phân bón được bảo hành ít nhất trong khoảng thời gian 

>6 tháng.  

- Đối với giống lúa được bảo hành trong vụ Đông Xuân 2025-2026. 

1.2.4. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể: 

Nhà thầu phải cung cấp bản tóm tắt thông số kỹ thuật để chứng minh hàng 

hóa do nhà thầu chào tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn cũng như 



yêu cầu của E-HSMT. 

- Nhà thầu lưu ý cần phải lập bảng tóm tắt liệt kê và đánh số các thông số kỹ 

thuật và các tiêu chuẩn của các hàng hóa dự thầu theo đúng chỉ mục, thứ tự như 

tiêu chuẩn bên dưới. Bất kì thông số nào nhà thầu không kê khai hoặc kê khai 

thiếu sót sẽ được xem là hàng hóa không đáp ứng thông số đó. Nếu thông số nào 

hàng hóa không có thì nhà thầu ghi là “không có”. 

- Nhà thầu cung cấp Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa: Như 

cataloge hàng hoá được công bố từ nhà sản xuất mô tả chi tiết theo từng khoản 

mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa chào thầu. 

Trường hợp cataloge hàng hoá không được công bố từ nhà sản xuất, thì bảng mô 

tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của 

hàng hóa chào thầu phải có xác nhận của nhà sản xuất hoặc đại diện nhà sản xuất 

hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Các tài liệu này phải bằng tiếng Việt Nam, nếu 

là ngôn ngữ khác thì phải có bản dịch bằng tiếng Việt. 

- Tên hàng hóa cần ghi rõ cả model và hãng sản xuất mà nhà thầu chào thầu, 

phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 

STT YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐƠN VỊ 

TÍNH 

SỐ 

LƯỢNG 

I Giống lúa   

1 Giống lúa BDR57 

- Cấp giống: Nguyên chủng  

- Quy cách đóng gói 10kg/bao 

- Hạt chắc, không hư hỏng, sạch bệnh; được đóng 

gói trong bao bì có nhãn mác, đảm bảo các tiêu 

chuẩn về hạt giống lúa theo quy định hiện hành  

kg 450 

2 Giống lúa HG12 

- Cấp giống: xác nhận 1 

- Quy cách đóng gói 10kg/bao 

- Hạt chắc, không hư hỏng, sạch bệnh; được đóng 

gói trong bao bì có nhãn mác, đảm bảo các tiêu 

chuẩn về hạt giống lúa theo quy định hiện hành 

kg 2.880 

3 Giống lúa: HĐ34 

- Cấp giống: xác nhận 1 

- Quy cách đóng gói 10kg/bao 

- Hạt chắc, không hư hỏng, sạch bệnh; được đóng 

gói trong bao bì có nhãn mác, đảm bảo các tiêu 

chuẩn về hạt giống lúa theo quy định hiện hành 

kg 2.070 

II Vật tư nông nghiệp   

1 Phân hữu cơ vi sinh Fitohoocmon 31 

Thành phần: Hàm lượng chất hữu cơ 15% 
kg 60.000 



Vi sinh vật cố định Nitơ 1x106 CFU/gam; 

Vi sinh vật phân giải Phospho khó tan 1x106 

CFU/gam 

Vi sinh vật phân giải Xenlulo 1x106 CFU/gam; pH 

nước 5%, độ ẩm 30%. 

Thời gian sử dụng còn lại ít nhất 3 tháng kể từ ngày 

sản xuất được ghi trên bao bì  

Quy cách đóng gói:50kg/bao 

2 Phân lân nung chảy dạng bột 

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 15-17%; Canxi (CaO): 28-

34%; Magie (MgO): 14-18%; Silic (Sio2) 25-30%; 

adimi (Cd): 12mg/kg; 

Các hàm lượng (p.p.m): Fe, Mn, B, Zn, Mo,… 

Thời gian sử dụng còn lại ít nhất 3 tháng kể từ ngày 

sản xuất được ghi trên bao bì 

Có chứng nhận hợp quy được phép lưu hành 

Quy cách đóng gói 50kg/bao 

kg 12.726 

3 Phân U rê  

Là phân đạm Phú Mỹ 46%, nguyên hạt, không bị 

ẩm ướt, đóng cục, nát, đảm bảo chất lượng. 

Có chứng nhận hợp quy được phép lưu hành 

Thời gian sử dụng còn lại ít nhất 3 tháng kể từ ngày 

sản xuất được ghi trên bao bì 

Quy cách đóng gói 50kg/bao 

kg 5.859 

4 Phân Kali Clorua 

Là phân Kali Phú Mỹ 60% dạng bột, không bị ẩm 

ướt, đóng cục, nát, đảm bảo chất lượng. 

Có chứng nhận hợp quy, được phép lưu hành 

Thời gian sử dụng còn lại ít nhất 3 tháng kể từ ngày 

sản xuất được ghi trên bao bì 

Quy cách đóng gói 50kg/bao 

kg 3.507 

III Thuốc bảo vệ thực vật    

1 Xanthomix 20WP Nano 

Thành phần chính: Bismerthiazol 20% 

Thời gian sử dụng còn lại ít nhất 3 tháng kể từ ngày 

sản xuất được ghi trên bao bì 

Quy cách đóng gói 20g/gói 

gói 1200 

2 Fenomy 40SC chai 600 



Thành phần chính Fenoxanil với hàm lượng 40% 

Thời gian sử dụng còn lại ít nhất 3 tháng kể từ ngày 

sản xuất được ghi trên bao bì 

Quy cách đóng chai 50ml/chai 

 Ghi chú:  

- Hàng hóa chào thầu phải đảm bảo và nêu rõ ký mã hiệu (nếu có), nhãn mác 

sản phẩm (nếu có), tên nhà sản xuất, nguồn gốc xuất xứ. 

1.3. Các yêu cầu khác 

- Đối với nhà phân phối hoặc nhà sản xuất phải đính kèm: cam kết cung cấp 

đầy đủ số lượng, chủng loại hàng hoá của gói thầu. 

- Cam kết đảm bảo chất lượng, có tài liệu chứng minh nguồn gốc rõ ràng, 

theo đúng tiêu chuẩn hàng hoá. 

+ Toàn bộ hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng. 

+ Nhà thầu phải có cam kết giống lúa phải đảm bảo chất lượng, có tài liệu 

chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giấy chứng nhận chất lượng lô giống, đảm 

bảo thời hạn sử dụng phù hợp mùa vụ sản xuất. 

           + Có cam kết với chủ đầu tư được đổi trả nếu phát hiện lỗi của nhà sản 

xuất, hoặc hàng hóa không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.  

- Các tài liệu đính kèm chứng minh phải được cơ quan chứng thực. 

- Phương thức thanh toán: Thanh toán một lần sau khi nhà thầu hoàn thành 

các trách nhiệm theo hợp đồng. Hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng. 

- Khả năng cung cấp tài chính: Nhà thầu cam kết với Chủ đầu tư phải ứng 

vốn để thực hiện trước khi hợp đồng được trao; nhà thầu cam kết phải cung ứng 

đúng số lượng hàng hóa theo hợp đồng đã ký kết, khi nào có vốn thì Chủ đầu tư 

mới thanh toán. 

Mục 2: Bản vẽ: Không có. 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu  tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa 

được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu 

E-HSMT.Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo E-

HSMT thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế 

để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có 

khả năng thay thế các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc 

thay thế nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu. 


